
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ  CÔNG THƯƠNG 

Số:             /BC-SCT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày       tháng 5 năm 2025 

BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

và Quyết định của UBND tỉnh. 

 

  

Căn cứ Nghị quyết 160/NQ-TTHĐND ngày 15 tháng 01 năm 2025 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị 

quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 2 năm 

2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Ngày 18 tháng 4 năm 2025, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 

667/SCT-QLCN,NL đề nghị các sở, ngành, địa phương tham gia ý kiến đối với dự 

thảo: Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định nội dung và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

 Đến ngày 05/5/2025, Sở Công Thương đã nhận được 8/16 ý kiến của các sở, 

ngành địa phương tham gia (gồm các sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học và công 

nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ và 03 địa phương: UBND Thị xã Mường 

Lay và UBND huyện Mường Ảng, UBND huyện Nậm Pồ); 8 đơn vị không tham gia 

ý kiến (gồm: Liên Minh Hợp tác xã, UBND các huyện: Điện Biên Đông, Tuần 

Giáo, Điện Biên, Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ và thành phố Điện Biên Phủ).  

Có 5 đơn vị hoàn toàn nhất trí với dự thảo (gồm: UBND huyện: Mường Ảng, Nậm 

Pồ, thị xã Mường Lay; các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ); 3 đơn vị có ý kiến 

tham gia đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung (gồm: Sở Tài chính, Nông 

nghiệp và Môi trường, Tư pháp).   

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Công Thương báo cáo tiếp 

thu, giải trình như sau: 



 Ý kiến tham gia Ý kiến tiếp thu, giải trình 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Văn bản số 811 /SNNMT-KHTC, ngày 22/4/2025 

- Đề nghị rà soát chỉnh sửa thống nhất 

tên gọi trong dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh  

 Sở Công Thương xin tiếp thu và  đã rà 

soát, chỉnh sửa thống nhất tên gọi: Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy 

định nội dung và mức chi hoạt động 

khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên. 

- Đề nghị rà soát bổ sung thêm văn bản 

quy phạm tại phần căn cứ: Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 19 tháng 2 năm 2025; Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 

2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật. 

Sở Công Thương xin tiếp tiếp thu, bổ 

sung 

- Bỏ cụm từ “QUYẾT NGHỊ” giữa phần 

căn cứ với Điều 1 thay thế bằng : 

“Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết Quy định nội dung và mức chi 

hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên.” để đảm bảo đúng theo mẫu 

số 18, Phụ lục III, Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 

2025 của Chính phủ. 

Sở Công Thương xin tiếp tiếp thu, chỉnh 

sửa. 

- Xem xét tách Điều 2 thành 2 Điều là: 

Điều 2. Tổ chức thực hiện, Điều 3. 

Hiệu lực thi hành.  

Sở Công Thương xin tiếp tiếp thu, chỉnh 

sửa, bổ sung. 



Phần nơi nhận bổ sung thêm Vụ pháp 

chế- Bộ Công thương . 

- Tại điểm b khoản 7 Điều 5 của Quy 

định: Đơn vị soạn thảo đang đề xuất 

mức chi cho tham quan, khảo sát học tập 

kinh nghiệm trong nước theo Quyết 

định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 

02/01/2018 của UBND tỉnh. Đề nghị 

xem xét đưa mức chi cụ thể vào trong 

Quy định; do văn bản quy phạm của Hội 

đồng nhân dân tỉnh không thể theo văn 

bản quy phạm của UBND tỉnh.  

Sở Công Thương xin tiếp tiếp thu, chỉnh 

sửa như sau: “Mức chi theo Quy định 

chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên”. 

 

2. Sở Tài chính 

Văn bản số 675/STC-HCSN, ngày 28/4/2025 

- Đề nghị đơn vị rà soát xây dựng dự 

thảo Nghị quyết đảm bảo theo mẫu số 

18 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 178/2025/NĐ-CP . 

Sở Công Thương xin tiếp thu và đã rà 

soát, chỉnh sửa xây dựng theo hình thức 

Nghị quyết quy định trực tiếp tại Mẫu số 

17 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 

của Chính phủ. 

- Phần căn cứ pháp lý, đề nghị bổ sung 

thêm văn bản: Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 

02 năm 2025 và Nghị định số 

178/2025/NĐ- CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật . 

Sở Công Thương xin tiếp thu và đã 

chỉnh sửa, bổ sung. 



- Đề nghị đơn vị rà soát, điều chỉnh một 

số mức chi quy định cho cấp huyện để 

phù hợp với mô hình địa phương 02 cấp 

(bỏ cấp huyện) trong thời gian tới (điểm 

a, khoản2, khoản 8 Điều 5 Dự thảo Nghị 

quyết).  

Sở Công Thương xin tiếp thu và đã 

chỉnh sửa. Theo đó, chỉ để mức chi tổ 

chức bình chọn ở cấp tỉnh. 

3. Sở Tư pháp 

Văn bản số 745/STP- XDKTVB, ngày 28/4/2025 

- Về hình thức của dự thảo Nghị quyết, 

đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên 

cứu, xây dựng theo hình thức Nghị 

quyết quy định trực tiếp tại Mẫu số 17 

Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 

số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật để phù hợp với tên gọi của dự 

thảo. 

Sở Công Thương xin tiếp thu và chỉnh 

sửa xây dựng theo hình thức Nghị quyết 

quy định trực tiếp tại Mẫu số 17 Phụ lục 

III ban hành kèm theo Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ. 

- Bổ sung căn cứ “Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 19 

tháng 02 năm 2025”  

Sở Công Thương xin tiếp thu và chỉnh 

sửa, bổ sung. 

- Sửa nội dung như sau “Xét Tờ trình số 

…. /TTr-UBND ngày … tháng … năm 

2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo 

Nghị quyết Quy định nội dung chi và 

mức chi hoạt động khuyến công trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra 

của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Sở Công Thương xin tiếp thu và chỉnh 

sửa. 



- Bổ sung nội dung “Hội đồng nhân dân 

ban hành Nghị quyết Quy định nội 

dung chi và mức chi hoạt động khuyến 

công trên địa bàn tỉnh Điện Biên.” Ngay 

sau phần căn cứ pháp lý  

Sở Công Thương xin tiếp thu và chỉnh 

sửa, bổ sung. 

- Phần Nơi nhận, đề nghị sửa các cơ 

quan sau để bảo đảm tính chính xác: 

sửa “Bộ Công Thương” thành “Vụ pháp 

chế - Bộ Công Thương”, “Cục Kiểm tra 

VBQPPL Bộ Tư pháp” thành “Cục 

Kiểm tra văn bản và Quản lý XLVPHC - 

Bộ Tư pháp”, “Trung tâm Công báo 

tỉnh” thành “Trung tâm Thông tin - Hội 

nghị Nhà khách tỉnh”  

Sở Công Thương xin tiếp thu và chỉnh 

sửa, bổ sung. 

- Điều 4, Điều 5 đề nghị xây dựng thành 

một điều quy định về nội dung 

chi và mức chi cho các hoạt động 

khuyến công địa phương để quy định 

được ngắn gọn, tránh trùng lặp nội dung.  

Sở Công Thương xin tiếp thu và chỉnh 

sửa. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các 

quy định có liên quan đến cấp huyện 

để phù hợp với tình hình thực tế thực 

hiện mô hình tổ chức chính quyền địa 

phương 2 cấp, không tổ chức cấp huyện 

trong thời gian tới theo các Kết luận của 

Bộ Chính trị, nhằm bảo đảm tính khả 

thi, ổn định của nghị quyết sau khi được 

ban hành.  

Sở Công Thương xin tiếp thu rà soát và 

chỉnh sửa (như đã tiếp thu ý kiến của Sở 

Tài chính) 

- Đề nghị rà soát các nội dung chi tại 

khoản 18 “nâng cấp cơ sở vật chất, 

phương tiện làm việc cho Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn phát triển công 

Sở Công Thương xin tiếp thu, đã rà soát 

những nội dung trùng lặp và chỉnh sửa. 



nghiệp” và “chi thù lao cho cộng tác 

viên để duy trì mạng lưới cộng tác viên 

khuyến công” để tránh việc quy định 

trùng lặp với khoản 19 (chi thù lao cho 

cộng tác viên khuyến công), khoản 20 

(chi hỗ trợ các phòng trưng bày để giới 

thiệu, quảng bá sản phẩm tại Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn phát triển công 

nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn)  

- Khoản 22, đề nghị nghiên cứu xây 

dựng thành một nội dung tại Điều 1 

Phạm vi điều chỉnh để bảo đảm tính 

khoa học và phù hợp với nội hàm của 

Điều 1  

Sở Công Thương xin tiếp thu và chỉnh 

sửa. Theo đó khoản 22 đã được gộp vào 

thành khoản 2, Điều 1. 

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Công Thương đối với ý kiến 

tham gia của các sở, ngành địa phương vào dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân Quy định nội dung và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Nông 

nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, QLCN,NL. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Vũ Hồng Sơn 

 


		2025-05-06T08:08:13+0700


		2025-05-06T08:32:06+0700


		2025-05-06T08:32:07+0700


		2025-05-06T08:33:21+0700




